
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7/8 9/8 7/6 9/8 7/8 S1 6/15 6/15 7/3 S1 6/13 6/15 7/9 S1 6/4 6/6

S2 7/8 9/8 7/8 9/8 7/7 S2 6/15 7/4 7/3 S2 6/13 6/13 S2 6/4 6/6

S3 9/7 9/7 9/7 9/8 S3 6/15 7/4 S3 7/10 S3 6/5 6/5

S4 9/7 9/7 9/7 9/8 S4 6/15 S4 6/14 S4 6/5

S5 S5 S5 S5

C1 9/7 9/7 C1 C1 C1 6/6

C2 9/7 9/7 C2 C2 C2 6/6 6/5

C3 9/8 9/8 C3 C3 C3 6/4

C4 9/8 9/8 C4 C4 C4 6/4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6/12 7/7 S1 6/12 S1 S1

S2 6/12 7/7 6/12 S2 6/12 S2 S2

S3 6/13 7/8 7/8 S3 6/13 S3 7/12 7/5 7/6 S3

S4 7/7 7/8 S4 6/13 S4 7/12 7/5 7/6 S4

S5 S5 S5 S5

C1 C1 6/13 6/12 C1 C1 6/11 6/9 6/14

C2 C2 6/13 6/12 C2 C2 6/8 6/13 6/15

C3 C3 C3 C3 6/10 6/12

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        : 6/12   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10   - Số tiết dạy         : 8   - Số tiết dạy         : 6   - Số tiết dạy         : 8

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Thanh Thảo   - Tên giáo viên    : Dương Văn Hùng   - Tên giáo viên    : Hồ Thanh Dũng   - Tên giáo viên    : Huỳnh Thị Ngọc Bích

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 
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  - Chủ nhiệm        : 7/8   - Chủ nhiệm        : 6/15   - Chủ nhiệm        : 6/13   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 26   - Số tiết dạy         : 9   - Số tiết dạy         : 7   - Số tiết dạy         : 12

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thị Hồng Nhung   - Tên giáo viên    : Đặng Huy   - Tên giáo viên    : Đặng Phương Thảo   - Tên giáo viên    : Đinh Huỳnh Ngọc Hẳng

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8/5 8/4 8/8 S1 6/9 S1 6/5 6/13 6/2 S1 9/2 6/9 9/1 9/1

S2 6/13 8/1 8/2 S2 6/11 S2 6/5 6/15 S2 9/2 9/1 9/1

S3 6/14 8/7 8/9 S3 6/10 S3 7/2 6/5 6/14 7/1 S3 6/7 9/2 9/1 9/2 9/2

S4 8/3 6/15 8/6 S4 6/12 S4 7/4 7/3 6/5 S4 6/8 9/2 9/1 9/2 9/2

S5 S5 S5 S5

C1 C1 C1 C1 9/1 9/1

C2 C2 C2 6/3 6/4 C2 9/1 9/1

C3 C3 C3 C3 9/2 9/2

C4 C4 C4 6/1 C4 9/2 9/2

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6/3 6/3 7/2 S1 7/3 7/3 9/7 S1 7/4 7/5 9/12 S1

S2 6/3 7/1 S2 7/3 7/3 S2 7/4 7/5 9/12 S2

S3 6/4 7/2 S3 7/4 7/4 S3 7/6 7/3 9/10 S3 6/1 6/2

S4 6/5 S4 7/3 7/4 S4 7/6 7/3 9/10 S4

S5 S5 S5 S5

C1 C1 7/3 9/5 9/6 C1 9/9 C1

C2 7/1 C2 9/4 C2 9/9 C2

C3 C3 C3 9/8 7/7 9/11 C3

C4 C4 9/9 C4 9/8 7/7 9/11 C4

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        : 6/3   - Chủ nhiệm        : 7/3   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 9   - Số tiết dạy         : 14   - Số tiết dạy         : 20   - Số tiết dạy         : 2

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nay H'Chông   - Tên giáo viên    : Nguyễn Hoàng Khánh Ly   - Tên giáo viên    : Nguyễn Hoàng Phúc   - Tên giáo viên    : Nguyễn Phú Tân

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 6/5   - Chủ nhiệm        : 9/2

  - Số tiết dạy         : 12   - Số tiết dạy         : 4   - Số tiết dạy         : 15   - Số tiết dạy         : 25

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Kỹ năng sống rồng việt 3   - Tên giáo viên    : Lê Thanh Sang   - Tên giáo viên    : Lê Thị Trang Anh   - Tên giáo viên    : Lý Nguyễn Phương Khanh

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6/5 7/12 7/10 S1 8/9 S1 7/12 7/8 8/4 S1 7/12

S2 6/5 7/12 6/4 7/10 S2 8/8 S2 7/12 7/12 S2 7/12

S3 7/11 6/2 6/3 7/9 S3 8/8 8/6 8/6 S3 7/9 7/6 7/12 8/3 S3 7/11

S4 7/11 6/2 6/3 7/9 S4 8/8 8/7 8/9 S4 8/3 7/11 8/5 7/5 S4 7/11

S5 S5 S5 S5

C1 6/4 C1 8/7 C1 9/4 8/4 C1 7/12 7/12

C2 7/8 C2 8/7 8/6 8/9 C2 7/10 7/7 9/2 9/5 C2 7/12 7/11

C3 7/8 6/1 C3 C3 8/5 9/3 C3 7/11

C4 6/1 C4 C4 9/1 C4 7/11

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7/9 6/10 6/11 S1 6/9 6/10 6/11 S1 8/2 8/1 S1 6/11

S2 7/9 7/10 7/9 6/11 S2 6/2 6/1 S2 8/2 8/1 S2 6/11

S3 6/10 6/11 7/10 S3 6/10 6/7 S3 8/2 8/3 S3 7/11 6/14 6/11

S4 6/10 6/11 6/10 7/10 S4 6/12 6/5 6/7 S4 8/4 S4 7/11 6/14 6/11

S5 S5 S5 S5

C1 7/9 7/10 C1 6/4 6/5 C1 C1

C2 7/10 7/9 C2 6/11 6/6 C2 C2

C3 C3 6/3 C3 C3 6/11

C4 C4 6/6 6/4 C4 8/2 C4

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 8/2   - Chủ nhiệm        : 6/11

  - Số tiết dạy         : 18   - Số tiết dạy         : 17   - Số tiết dạy         : 8   - Số tiết dạy         : 9

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Kim Ngọc   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Ngọc Trân   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thanh Trang   - Tên giáo viên    : Phạm Ngọc Hào

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 7/12   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20   - Số tiết dạy         : 12   - Số tiết dạy         : 22   - Số tiết dạy         : 10

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Tấn Lộc   - Tên giáo viên    : Nguyễn Tân Thạnh   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Dung   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thi Kim Hoanh

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7/10 7/10 S1 8/2 8/5 S1 9/10 S1 6/14 6/8 6/15 6/10

S2 7/10 9/10 S2 8/9 8/4 S2 9/7 S2 6/14 6/8 6/15 6/10

S3 7/10 7/9 S3 8/3 8/1 8/7 S3 9/11 S3 6/12 6/9 6/7 6/11 6/13

S4 7/10 7/9 S4 8/8 8/6 S4 S4 6/12 6/9 6/7 6/11 6/13

S5 S5 S5 S5

C1 9/11 9/12 9/10 C1 C1 9/12 9/2 9/8 C1

C2 9/12 9/8 C2 C2 9/5 9/1 9/6 C2

C3 9/9 9/9 C3 C3 9/3 9/4 C3

C4 9/11 9/8 C4 C4 9/9 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6/5 6/2 S1 7/8 7/3 7/1 S1 6/3 6/2 6/1 6/3 S1 6/5

S2 6/5 6/2 S2 7/6 7/9 7/5 S2 6/3 6/2 6/1 6/3 S2 6/5

S3 6/6 6/3 6/4 S3 7/12 7/10 7/11 S3 6/4 6/1 6/4 6/1 S3 6/6 6/7

S4 6/6 6/3 6/4 S4 7/7 7/4 7/2 S4 6/4 6/1 6/4 6/1 S4 6/6 6/7

S5 S5 S5 S5

C1 C1 C1 C1

C2 C2 C2 C2

C3 C3 C3 C3

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10   - Số tiết dạy         : 12   - Số tiết dạy         : 16   - Số tiết dạy         : 6

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : TA Bản ngữ AVS2   - Tên giáo viên    : TA bản ngữ GEMS1   - Tên giáo viên    : Tin học IC3 1   - Tên giáo viên    : Tin học IC3 2

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 
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  - Chủ nhiệm        : 7/10   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 17   - Số tiết dạy         : 9   - Số tiết dạy         : 12   - Số tiết dạy         : 18

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Hải   - Tên giáo viên    : Phạm Văn Nghĩa   - Tên giáo viên    : Phạm Văn Út A   - Tên giáo viên    : TA Bản ngữ AVS1

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6/1 S1 6/6 6/11 6/6 6/15 S1 6/8 6/4 7/11 S1 6/1 8/2

S2 6/1 S2 6/6 6/10 6/6 8/8 S2 6/8 6/3 S2 6/1 8/3 8/2

S3 6/1 S3 6/13 8/9 6/8 S3 6/8 6/2 S3 6/2 8/3

S4 6/1 S4 8/7 6/14 6/9 6/12 S4 6/1 7/12 6/1 S4 6/2

S5 S5 S5 S5

C1 C1 6/7 6/8 C1 7/9 C1 6/1

C2 C2 C2 6/3 6/8 C2 6/1

C3 C3 6/9 C3 6/2 C3

C4 C4 C4 7/10 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7/11 S1 7/12 7/11 S1 6/12 6/13 6/13 S1 9/10 9/9 9/10 9/9

S2 7/11 S2 7/12 7/11 S2 6/12 S2 9/10 9/9 9/10 9/9

S3 S3 6/11 7/12 S3 6/9 6/10 S3 9/9 9/10 6/4 9/10 6/3

S4 S4 6/5 S4 6/9 6/10 S4 9/9 9/10 6/4 9/10 6/3

S5 S5 S5 S5

C1 C1 7/11 C1 C1 9/9 9/9

C2 7/12 C2 6/4 C2 C2 9/9 9/9

C3 7/12 C3 C3 C3 9/10 9/10

C4 C4 C4 C4 9/10 9/10

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 9/10

  - Số tiết dạy         : 4   - Số tiết dạy         : 9   - Số tiết dạy         : 8   - Số tiết dạy         : 26

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Trương Thị Ngọc Nguyên   - Tên giáo viên    : Vũ Bảo Toàn   - Tên giáo viên    : Đinh Ngọc Thảo   - Tên giáo viên    : Đoàn Thị Kiều Ngân

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 6/6   - Chủ nhiệm        : 6/8   - Chủ nhiệm        : 6/1

  - Số tiết dạy         : 4   - Số tiết dạy         : 18   - Số tiết dạy         : 15   - Số tiết dạy         : 10

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Toán Khoa   - Tên giáo viên    : Trần Thị Chi   - Tên giáo viên    : Trình Ngọc Bình   - Tên giáo viên    : Trương Kim Thành

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8/4 9/7 9/7 9/8 S1 7/7 7/7 8/6 S1 9/11 9/11 9/11 6/5 S1 9/4 9/2 9/2 9/3 9/3 9/1

S2 8/4 9/7 9/7 9/8 S2 7/7 7/7 7/7 8/6 S2 9/11 9/11 9/11 6/5 S2 9/4 9/2 9/2 9/3 9/3 9/1

S3 8/5 8/4 9/8 9/8 9/7 S3 8/7 S3 9/12 9/12 6/6 S3 9/1 9/1 9/3 9/4 9/4 9/2

S4 8/5 9/8 9/8 9/7 S4 8/7 S4 9/12 9/12 6/6 S4 9/1 9/1 9/3 9/4 9/4 9/2

S5 S5 S5 S5

C1 8/4 9/8 9/7 C1 7/8 C1 9/12 9/12 9/12 C1 9/2 9/2 9/4 9/3

C2 8/4 9/8 9/7 C2 7/8 C2 9/12 9/12 9/12 C2 9/2 9/2 9/4 9/3

C3 9/7 9/8 C3 C3 9/11 9/11 9/11 C3 9/1 9/1 9/3 9/4

C4 9/7 9/8 C4 C4 9/11 9/11 9/11 C4 9/1 9/1 9/3 9/4 9/4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7/9 7/9 S1 8/8 8/8 8/9 9/5 9/5 S1 7/2 8/9 7/2 S1 9/9

S2 7/9 7/9 S2 8/8 8/8 8/9 9/5 9/5 S2 7/2 7/2 7/2 S2 9/9

S3 7/10 8/1 S3 9/6 9/6 S3 7/1 8/8 7/2 S3 8/3

S4 7/9 7/10 8/1 S4 9/6 8/8 9/6 S4 7/1 S4 8/4

S5 S5 S5 S5

C1 C1 9/5 9/5 9/6 C1 7/1 C1

C2 C2 9/5 9/5 9/6 C2 C2

C3 C3 9/6 9/6 9/5 C3 C3

C4 C4 9/6 9/6 9/5 C4 C4

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        : 7/9   - Chủ nhiệm        : 8/8   - Chủ nhiệm        : 7/2   - Chủ nhiệm        : 9/9

  - Số tiết dạy         : 9   - Số tiết dạy         : 27   - Số tiết dạy         : 11   - Số tiết dạy         : 4

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Cẩm Tú   - Tên giáo viên    : Trần Tấn Phát   - Tên giáo viên    : Đinh Quốc Vương   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Lý

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 
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  - Chủ nhiệm        : 8/4   - Chủ nhiệm        : 7/7   - Chủ nhiệm        : 9/11   - Chủ nhiệm        : 9/4

  - Số tiết dạy         : 27   - Số tiết dạy         : 11   - Số tiết dạy         : 26   - Số tiết dạy         : 39

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Hồ Thị Thanh Thuận   - Tên giáo viên    : Huỳnh Thị Hà   - Tên giáo viên    : Kiều Thị Ngọc Thơ   - Tên giáo viên    : Lâm Phương Khanh

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1 S1 7/5 7/6 7/6 S1 9/1

S2 S2 6/6 6/7 S2 7/5 7/6 S2 9/1

S3 S3 6/8 S3 7/5 7/5 7/5 S3 8/6

S4 S4 6/3 S4 7/5 S4 8/7 8/5

S5 S5 S5 S5

C1 7/6 C1 C1 C1 9/2

C2 7/4 C2 C2 C2 9/3

C3 7/3 7/5 C3 C3 C3 9/1

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9/8 S1 S1 6/9 S1 7/10

S2 9/8 8/2 S2 6/15 S2 6/9 6/9 S2 7/10

S3 S3 6/14 S3 6/9 S3 7/9

S4 8/1 S4 S4 6/10 S4 7/9

S5 S5 S5 S5

C1 9/8 9/11 C1 C1 C1

C2 9/10 9/12 C2 C2 C2 7/10

C3 C3 C3 C3 7/9

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        : 9/8   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 6/9   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8   - Số tiết dạy         : 2   - Số tiết dạy         : 5   - Số tiết dạy         : 6

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Ngọc Bích   - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Duyên   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Hạnh   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thùy Dương

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 7/5   - Chủ nhiệm        : 9/1

  - Số tiết dạy         : 4   - Số tiết dạy         : 4   - Số tiết dạy         : 9   - Số tiết dạy         : 8

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thanh Diễm   - Tên giáo viên    : Phạm Đoàn Thanh Trang   - Tên giáo viên    : Võ Huỳnh Diễm Phúc   - Tên giáo viên    : Huỳnh Thị Lệ Hoa

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6/2 S1 6/12 S1 7/11 7/11 7/7 7/5 S1 6/10 6/1

S2 6/2 6/2 S2 6/13 S2 7/11 7/8 7/6 7/10 7/1 S2 6/10 6/11

S3 6/1 S3 6/15 S3 7/7 7/12 7/4 S3 6/10 6/3 6/9

S4 S4 6/14 S4 7/3 7/2 7/9 7/8 7/11 S4 6/4 6/6 6/8

S5 S5 S5 S5

C1 C1 C1 C1 6/2

C2 C2 C2 C2 6/7

C3 C3 C3 C3 6/5

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8/9 9/3 9/3 9/4 S1 S1 9/12 9/12 9/11 9/11 S1 7/1 7/3 7/4

S2 8/9 9/3 9/3 9/4 S2 S2 9/12 9/12 9/11 9/11 S2 7/1 7/3 7/4

S3 9/3 9/4 9/4 9/3 S3 S3 9/11 9/11 9/12 9/12 S3 7/3 7/2 7/2

S4 9/3 9/4 9/4 8/9 9/3 S4 S4 9/11 9/11 9/12 9/12 S4 7/4 7/1 7/2 7/1

S5 S5 S5 S5

C1 9/3 8/9 8/8 8/9 9/4 C1 7/2 C1 9/11 C1 7/4 7/1 7/2

C2 9/3 8/8 8/8 8/9 9/4 C2 7/1 C2 9/11 C2 7/3 7/4 7/1 7/2

C3 8/8 8/8 9/4 8/9 C3 C3 9/12 C3 7/3 7/1

C4 9/4 8/9 C4 C4 9/12 C4 7/1

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        : 8/9   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 7/1

  - Số tiết dạy         : 33   - Số tiết dạy         : 2   - Số tiết dạy         : 20   - Số tiết dạy         : 23

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Hà Thị Hạnh   - Tên giáo viên    : Hồ Thị Thuỷ Tiên   - Tên giáo viên    : Lê Ngọc Sang   - Tên giáo viên    : Lê Thị Kim Oanh

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 
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  - Chủ nhiệm        : 6/2   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 7/11   - Chủ nhiệm        : 6/10

  - Số tiết dạy         : 4   - Số tiết dạy         : 4   - Số tiết dạy         : 17   - Số tiết dạy         : 13

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thùy Trang   - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Bảo Châu   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Kim Đan   - Tên giáo viên    : Võ Thị Kim Tuyến

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7/6 6/8 7/6 6/8 S1 9/10 9/9 9/10 9/10 S1 9/7 9/7 9/8 8/7 9/7 S1 8/5 9/1 9/1 9/2 9/2 9/2

S2 7/6 6/7 6/8 S2 9/10 9/9 9/10 9/10 S2 9/7 9/7 9/8 8/7 9/7 S2 8/5 9/1 9/1 9/2 9/2 9/2

S3 7/6 6/7 7/5 6/9 S3 6/14 9/9 9/10 9/9 9/9 S3 9/8 9/8 9/7 S3 9/2 8/5 9/2 9/1 9/1 9/1

S4 7/6 6/8 7/5 6/9 S4 6/14 9/9 9/10 9/9 9/9 S4 9/8 9/8 9/7 S4 9/2 8/5 9/2 9/1 9/1 9/1

S5 S5 S5 S5

C1 6/9 6/7 7/5 C1 6/15 6/14 6/15 9/9 C1 9/8 8/7 8/6 8/6 9/8 C1 8/5 8/5 8/4 8/4

C2 6/9 6/7 7/6 C2 6/15 6/14 6/15 9/9 C2 9/8 8/7 8/6 9/8 C2 8/5 8/5 8/4 8/4 8/4

C3 7/5 7/6 C3 9/10 C3 8/7 8/6 9/7 9/7 C3

C4 7/5 7/6 C4 9/10 C4 8/6 9/7 9/7 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9/6 9/5 9/6 9/6 S1 8/3 8/3 7/8 S1 S1 9/5 8/1 8/3

S2 9/6 9/5 9/6 9/6 S2 8/3 8/3 7/8 7/8 S2 S2 9/5 8/1 8/3

S3 6/3 9/5 9/6 9/5 9/5 S3 7/7 8/1 8/2 7/7 S3 S3 8/2 9/7

S4 6/3 9/5 9/6 9/5 9/5 S4 8/1 8/2 7/7 S4 S4 8/2 9/7

S5 S5 S5 S5

C1 6/2 6/1 6/3 9/5 C1 8/1 8/3 7/7 8/2 8/2 C1 7/3 7/4 C1 9/4 9/1 9/3 9/5

C2 6/2 6/2 6/1 6/3 9/5 C2 8/3 7/7 8/2 8/3 C2 7/3 7/4 C2 9/6 9/2 9/4

C3 6/2 6/1 9/6 C3 8/3 8/1 7/8 C3 C3 9/5 9/1 9/6 9/2

C4 6/1 9/6 C4 8/1 7/8 C4 C4 9/3

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 8/3   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 9/5

  - Số tiết dạy         : 32   - Số tiết dạy         : 28   - Số tiết dạy         : 4   - Số tiết dạy         : 22

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Thu Hiền   - Tên giáo viên    : Võ Thị Tố Trâm   - Tên giáo viên    : Nguyễn Quang Chiến   - Tên giáo viên    : Phạm Thị Linh Chi

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 
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  - Chủ nhiệm        : 7/6   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 9/7   - Chủ nhiệm        : 8/5

  - Số tiết dạy         : 25   - Số tiết dạy         : 28   - Số tiết dạy         : 32   - Số tiết dạy         : 33

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Kiều Mi   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Phượng   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Tuyết Hằng   - Tên giáo viên    : Trần Thị Mến

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7/5 S1 9/6 8/5 8/4 S1 8/7 8/7 S1 6/13 7/7

S2 7/5 S2 9/6 8/5 8/4 S2 8/7 8/6 S2 6/15 6/14 6/6

S3 7/6 S3 8/9 S3 8/7 8/8 8/6 S3 7/8

S4 7/6 S4 8/9 S4 6/7 8/8 6/8 8/7 S4 7/8 7/7

S5 S5 S5 S5

C1 C1 C1 C1

C2 C2 C2 C2

C3 C3 C3 C3

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8/1 8/2 8/3 8/1 S1 S1 8/4 8/6 8/3 6/14 S1 8/7 9/6

S2 8/1 8/6 8/4 8/5 S2 S2 8/4 8/6 8/3 6/14 S2 8/7 9/6

S3 8/1 S3 S3 6/11 6/15 6/12 8/5 S3 8/9 8/8

S4 8/2 S4 S4 6/11 6/15 6/12 8/5 S4 8/9 8/8

S5 S5 S5 S5

C1 9/6 8/1 8/1 9/7 C1 7/12 7/11 C1 6/10 C1 9/3 9/7 9/1

C2 9/11 9/9 C2 7/9 C2 6/10 C2 9/3 9/7 9/1

C3 9/10 9/8 8/2 C3 7/10 C3 6/13 C3 9/4 9/2 9/5

C4 9/12 C4 C4 6/13 C4 9/4 9/2 9/5

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        : 8/1   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20   - Số tiết dạy         : 4   - Số tiết dạy         : 20   - Số tiết dạy         : 20

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Thị Cẩm Lình   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Nhung   - Tên giáo viên    : Lê Anh Tuấn   - Tên giáo viên    : Lê Đắc Ánh

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 9/6   - Chủ nhiệm        : 8/7   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4   - Số tiết dạy         : 8   - Số tiết dạy         : 11   - Số tiết dạy         : 8

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Đoàn Thanh Nhàn   - Tên giáo viên    : Nguyễn  Hiếu   - Tên giáo viên    : Phan Thị Bích Huyền   - Tên giáo viên    : Trần Thị Tuyết Mai

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6/7 6/9 S1 8/6 7/1 7/1 8/5 S1 9/12 6/10 9/12 9/12 S1 9/3 9/4 9/4 9/4

S2 6/7 6/9 S2 8/6 7/1 S2 9/12 6/11 9/12 9/12 S2 9/3 9/4 9/4 9/4

S3 8/2 8/1 7/1 6/6 S3 8/6 7/3 S3 9/11 9/12 9/11 9/11 S3 9/4 9/3 6/2 9/3

S4 8/2 8/1 7/1 6/6 S4 7/2 8/6 S4 9/11 9/12 9/11 9/11 S4 9/4 9/3 9/3

S5 S5 S5 S5

C1 7/2 C1 C1 9/11 6/12 9/11 C1 9/4 6/1 9/3 6/1

C2 7/2 C2 C2 9/11 9/11 C2 9/4 9/3 6/1

C3 6/8 C3 C3 9/12 9/12 C3 9/3 6/3 9/3

C4 6/8 C4 C4 9/12 9/12 C4 9/3 9/3

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8/9 9/9 S1 S1 6/4 9/5 9/6 S1 7/4 7/4 7/4

S2 8/7 9/9 S2 S2 6/4 9/5 9/6 6/4 S2 7/4 7/1 7/6

S3 9/10 9/9 9/10 S3 S3 9/5 9/6 9/5 9/6 S3 7/8 7/7

S4 9/10 9/9 9/10 S4 S4 9/5 9/6 9/5 9/6 S4 7/5 7/2

S5 S5 S5 S5

C1 9/10 8/8 9/10 9/10 C1 7/5 7/4 C1 9/6 6/5 9/6 6/6 C1

C2 9/10 9/10 9/10 C2 7/11 C2 9/6 9/6 C2

C3 9/9 9/9 9/9 C3 C3 9/5 9/5 C3

C4 9/9 9/9 9/9 C4 7/12 C4 9/5 9/5 C4 7/3

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 6/4   - Chủ nhiệm        : 7/4

  - Số tiết dạy         : 23   - Số tiết dạy         : 4   - Số tiết dạy         : 25   - Số tiết dạy         : 11

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thùy Vân   - Tên giáo viên    : Phạm Thị Lệ Quyên   - Tên giáo viên    : Võ Thu Ngân   - Tên giáo viên    : Đỗ Trọng Phát

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 8/6   - Chủ nhiệm        : 9/12   - Chủ nhiệm        : 9/3

  - Số tiết dạy         : 16   - Số tiết dạy         : 10   - Số tiết dạy         : 25   - Số tiết dạy         : 27

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Bích Hải   - Tên giáo viên    : Kiều Thị Diễm Trang   - Tên giáo viên    : Lê Thị Kim Huệ   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Ngọc Châu

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6/7 7/2 6/7 S1 6/14 6/12 6/14 6/14 S1 7/2 8/2 7/9 7/12 S1 6/6 6/11 6/3 6/4

S2 6/7 7/2 6/8 6/7 S2 6/14 6/13 S2 7/5 7/11 7/4 8/1 S2 6/12 6/14 6/10 8/7

S3 7/1 6/8 S3 6/12 8/5 6/15 S3 7/1 7/3 7/7 8/4 S3 6/8 8/8 6/13 8/5 8/9

S4 7/1 S4 6/13 8/3 S4 7/10 7/8 S4 6/9 6/7 8/6 6/15 6/2

S5 S5 S5 S5

C1 C1 C1 8/3 C1

C2 C2 8/1 8/2 C2 7/6 C2 6/5

C3 6/7 C3 6/10 C3 C3 6/1

C4 C4 8/4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1 8/6 8/8 6/7 6/6 S1 6/7 6/1 6/4 S1 7/5 7/10 7/1

S2 S2 8/9 6/4 8/5 S2 6/8 6/9 6/3 S2 7/2 7/3 7/11

S3 S3 8/7 8/4 6/5 7/3 S3 6/6 6/5 6/12 S3 7/4 7/9 7/8

S4 S4 6/2 8/3 8/2 S4 6/11 6/10 6/2 S4 7/6 7/7 7/12

S5 S5 S5 S5

C1 7/8 7/7 7/6 C1 7/1 6/3 C1 C1

C2 7/11 7/5 C2 7/2 8/1 C2 C2

C3 7/12 7/10 C3 6/1 7/4 C3 C3

C4 7/9 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8   - Số tiết dạy         : 20   - Số tiết dạy         : 12   - Số tiết dạy         : 12

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Lê Minh Thuận   - Tên giáo viên    : Phạm Võ Tường Khanh   - Tên giáo viên    : Kỹ năng sống rồng việt 1   - Tên giáo viên    : Kỹ năng sống rồng việt2

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 
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  - Chủ nhiệm        : 6/7   - Chủ nhiệm        : 6/14   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 11   - Số tiết dạy         : 15   - Số tiết dạy         : 16   - Số tiết dạy         : 20

(Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024) (Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Cẩm Nhung   - Tên giáo viên    : Phan Hồng Thảo   - Tên giáo viên    : Đặng Thị Cẩm Thuyết   - Tên giáo viên    : Thái Vũ Kiều Vân

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 12- THCS TAN KIEN 



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8/7 8/6

S2 8/5 8/8 8/9

S3 8/4 8/2

S4 8/1 8/3

S5

C1

C2

C3

C4

C5
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Trường THCS Tân Kiên

12- THCS TAN KIEN 

(Từ 06/05/2024)

  - Tên giáo viên    : TA Bản ngữ GEMS2

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 9


